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	Ngày 08 tháng 12 năm 2024
	                                    Họ và tên giáo viên: Trần Văn Định

                                    Tổ: Ngữ văn - Lịch sử và Địa lý - GDCD


BÀI 12. KHU VỰC MĨ LA TINH VÀ CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991

Môn học: Lịch sử và Địa lí; lớp: 9 (Phân môn Lịch sử)
Thời gian thực hiện: (Số tiết: 03; tiết 23,24,25)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Sau bài học này, HS sẽ: 
- Mô tả được đôi nét về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.

- Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cu-ba và đánh giá được kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba. 

- Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.

- Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

2. Về năng lực
a. Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 

- Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập và tìm cách giải quyết chúng. 

b. Năng lực riêng: 
- Tìm hiểu lịch sử: Thông qua quan sát tranh, ảnh, biểu đồ, bảng; khai thác tư liệu để tìm hiểu về khu vực Mỹ La-tinh và châu Á từ năm 1945 đến năm 1991. 

- Nhận thức và tư duy lịch sử: Mô tả được đôi nét về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991; Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cu-ba và đánh giá được kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba; Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991; Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Thông qua việc sưu tầm tư liệu để viết bài giới thiệu về một sự kiện tiêu biểu trong cuộc đấu tranh giành độc lập hoặc thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ở một nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991; chia sẻ về ảnh hưởng của cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài bằng đấu tranh vũ trang và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba đối với khu vực Mỹ La-tinh.

 3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng ý thức khâm phục và tự hào về những thành tựu mà nhân dân các nước Mỹ La-tinh và châu Á đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước từ năm 1945 đến năm 1991. 
- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, đoàn kết, ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, lên án chủ nghĩa thực dân. Từ đó, có tinh thần, trách nhiệm đối với công cuộc Đổi mới đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị:  Máy tính, Ti vi, thiết bị điện tử có kết nối Internet
2. Học liệu: 
- SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 - Kết nối tri thức
- Kế hoạch bài dạy, phiếu học tập cho HS;
- Tranh, ảnh, sơ đồ, bảng, lược đồ, tư liệu về khu vực Mỹ La-tinh, thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (ở Cu-ba, Trung Quốc,…), cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước của các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 
- Phim tài liệu về lịch sử cuộc Cách mạng Cuba.
Phim tài liệu về một một số sự kiện quan trọng trong lịch sử khu vực Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991Lược đồ theo 
Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp THCS.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU/XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ: [Dự kiến thời gian: 5 phút]

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 12.1, 12.2 và trả lời câu hỏi: Sự thay đổi về tình hình của một số nước châu Á và Mỹ La-tinh (Nhật Bản và Cu-ba) qua hai hình trên là gì?
c. Sản phẩm: Sự thay đổi về tình hình của một số nước châu Á và Mỹ La-tinh (Nhật Bản và Cu-ba) qua hai hình ảnh. 

+ Hình 12.1 (Thiên hoàng Hi-rô-hi-tô công bố Hiến pháp mới ở Nhật Bản (11/1946): 
Sau chiến tranh, Thiên hoàng bắt tay vào việc tái thiết Nhật Bản trong khi đất nước bị chiếm đóng. Ngày 3/11/1946, Hiến pháp mới của Nhật được ban bố. 
Công cuộc tái thiết đã khiến Nhật Bản trở thành một quốc gia dân chủ với mức độ đô thị hóa cao và là một trong các quốc gia đứng đầu thế giới về công nghiệp và khoa học kĩ thuật. Sự tăng trưởng “thần kì” của Nhật Bản đã vượt qua các nước Tây Âu, vươn lên đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ. 
+ Hình 12.2 (Tổng Tư lệnh Phi-đen Cát-xtơ-rô tuyên bố chế độ độc tài đã bị lật đổ ở Cu-ba (1/1959): 
Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ. Cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Cu-ba giành thắng lợi, chấm dứt 5 thế kỉ đô hộ của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập đất nước.
Chính phủ cách mạng Cu-ba do Phi-đen Cát-xtơ-rô đứng đầu đã hoàn thành triệt để những cải cách dân chủ: cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài, thực hiện các quyền tự do dân chủ..., bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng Cộng sản Cu-ba được thành lập (năm 1965). 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV trình chiếu Hình 12.1, 12.2 SGK tr.52.

[image: image1.png]Hinh 12.1. Thién hoang Hi-ré-hi-té céng bé Hinh 12.2.T6ng Tu lénh Phi-den Cat-xto-rd tuyén bé
Hién phap m6i & Nhat Ban (11 - 1946) ché do doc tai da b lat d6 & Cu-ba (1~ 1959)




GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, trả lời câu hỏi: Sự thay đổi về tình hình của một số nước châu Á và Mỹ La-tinh (Nhật Bản và Cu-ba) qua hai hình trên là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS quan sát hình ảnh, vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, trả lời câu hỏi.

GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời đại diện 2 HS lần lượt nêu sự thay đổi về tình hình của một số nước châu Á và Mỹ La-tinh (Nhật Bản và Cu-ba) qua hai hình ảnh.

GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá, kết luận và dẫn dắt HS vào bài học: 

Mỹ La-tinh là khu vực trải dài từ Mê-hi-cô ở Bắc Mỹ xuống Nam Mỹ. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đây là nơi cung cấp chính lương thực, cà phê, ngũ cốc, ca cao, thuốc lá,….cho quân đội các nước Đồng minh. Chiến tranh kết thúc, tình hình thế giới có nhiều thay đổi. Ở khu vực châu Á, tình hình cũng thay đổi rất nhiều. Chủ nghĩa thực dân phương Tây lần lượt sụp đổ trước chủ nghĩa dân tộc gia tăng và các đảng chính trị mới giành được ảnh hưởng. Chiến tranh tràn vào khu vực này, chi phối quá trình chuyển đổi từ chế độ thuộc địa sang thời kì độc lập, tự chủ ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay: Bài 12: Khu vực Mỹ La-tinh và châu Á từ năm 1945 đến năm 1991. 
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: [Dự kiến thời gian: 120 phút]
1. Khu vực Mỹ La tinh từ năm 1945 đến năm 1991: [Dự kiến thời gian: 40 phút]
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Nêu được những nét chính về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991. 

- Trình bày được diễn biến chính của cách mạng Cu-ba. Đánh giá được kết quả của cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba (1961 – 1991). 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, khai thác Hình 12.3 – 12.4, mục Em có biết, thông tin mục 1a, 1b SGK tr.52 – 54 và trả lời câu hỏi:

- Hãy nêu nét chính về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.
- Trình bày tóm tắt diễn biến chính của cách mạng Cu-ba.
- Đánh giá kết quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba (1961 – 1991).
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về khu vực Mỹ La tinh từ năm 1945 đến năm 1991.

d. Tổ chức thực hiện:

1. Khái quát về khu vực Mỹ La-tinh
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 3 nhóm.

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:

+ Nhóm 1: Tìm hiểu về nét chính về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về  diễn biến chính của cách mạng Cu-ba.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về kết quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba (1961 – 1991).
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho  Nhóm 1:
Khai thác Hình 12.3, mục Em có biết, thông tin mục 1a SGK tr.52, 53 và trả lời câu hỏi: Hãy nêu những nét chính về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.
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Hình 12.3. Lược đồ một số nước ở khu vực Mỹ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai
- GV cung cấp thêm cho HS một số tư liệu:

Tư liệu 1:
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Tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của một số nước Mỹ La-tinh
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(Theo An-đrê A. Hóp-mân, Sự tăng trưởng kinh tế và hiệu suất ở Mỹ La-tinh, tài liệu thuộc dự án Tăng trưởng, việc làm và công bằng: Khu vực Mỹ La-tinh trong những năm 1990 (HOL/97/6034) do Chính phủ Hà Lan tài trợ, 2000)

1.1. Nền kinh tế các nước Mỹ La-tinh thường chỉ dựa vào một ngành chủ chốt. Vê-nê-du-ê-la và Mê-hi-cô dựa vào dầu mỏ. Cô-lôm-bi-a  và các quốc gia Trung Mỹ dựa vào cà phê. Vì vậy, thu nhập quốc gia bị lệ thuộc nhiều vào giá các sản phẩm này tăng hoặc giảm trên thị trường thế giới. Đó là một nguyên nhân quan trọng khiến nền kinh tế của các nước này thiếu ổn định.
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Người Mê-hi-cô tìm cách vượt hàng rào, nhập cư trái phép vào Mỹ 

(ảnh chụp năm 1980, biên giới  Mê-hi-cô và Mỹ, khu vực Ti-oa-nơ và Xan Đi-ê-gô)
- GV liên hệ, vận dụng, hướng dẫn HS sử dụng thiết bị kết nối internet, thảo luận và trả lời câu hỏi: Những vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội vừa tìm hiểu ở Mỹ La-tinh hiện nay có còn tồn tại không?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS khai thác thông tin trong mục, tư liệu do GV cung cấp và trả lời câu hỏi.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện Nhóm 1 nêu những nét chính về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991. 

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi vận dụng:

+ Khủng hoảng di cư: Me-xi-co là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất trên thế giới. Năm 2022, có 686 người thiệt mạng/mất tích trong hành trình. Chỉ riêng trong năm 2023, có 1,7 triệu người di cư đã đến biên giới Mexico - Mỹ.
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Người di cư đợi để xin nhập cư vào Mỹ tại khu vực biên giới 

Mỹ - Me-xi-co, bang Texas (Mỹ), ngày 22/9/2023

Video: Mỹ đối mặt khủng hoảng nhập cư. 

https://www.youtube.com/watch?v=M40wF6IEq-A
+ Kinh tế: tăng trưởng sẽ thấp hơn so với các khu vực khác trên thế giới,giá cả hàng hóa gia tăng kéo theo lạm phát tăng (giai đoạn giữa năm 2023).
Video: Kinh tế Mỹ Latinh đối mặt nhiều khó khăn trong năm 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=b8okMUQ7xpA
+ Số người sống dưới mức nghèo khổ: 175 triệu người (2015), tăng 7 triệu so với năm 2014. 
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Mỹ La-tinh có khoảng 175 triệu người nghèo trong năm 2015
+ Bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục và thị trường lao động khu vực: Chỉ có 34% người trong độ tuổi từ 20 - 24 thuộc nhóm có thu nhập thấp nhất hoàn thành việc học trung học vào năm 2013.
+ …..
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, ghi bảng:

	a. Khái quát về khu vực Mỹ La-tinh
- Về chính trị: 
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thiết lập chế độ độc tài thân Mỹ ở Mỹ La-tinh, biến khu vực này thành “sân  sau” của mình. 

- Nhiều nước tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ, lật đổ  chế độ độc tài thành công.

+ Mở đầu là cuộc cách mạng Cu-ba (1959).

+ Sau đó, bùng phát  các cuộc đấu tranh vũ trang ở Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a, Ni-ca-ra-goa,... 

- Về kinh tế - xã hội:  Xây dựng đất nước và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng

- Độc lập, chủ quyền được củng cố.

- Nền chính trị được dân chủ hoá.

- Nền kinh tế được  cải cách, quá trình liên kết khu vực được đẩy mạnh. 


GV kết luận

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ tìm cách   thiết lập các chế độ độc tài thân Mỹ ở Mỹ La-tinh nhằm biến khu vực này thành “sân  sau” của mình. Nhiều nước Mỹ La-tinh đã tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ, lật đổ  chế độ độc tài thành công.
- Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, các nước   Mỹ La-tinh bắt tay vào xây dựng đất nước và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.  
b.  Cu-ba
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi “Ai hiểu biết hơn”.
- GV phổ biến luật chơi cho HS:
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Huyền thoại cách mạng Cu-ba Phi-đen Cát-xtơ-rô
+ HS chia làm 4 đội chơi, nêu các thông tin về nhân vật lịch sử Phi-đen Cát-xtơ-rô (1926 – 2016).

+ Đáp án của đội trả lời sau không được trùng với đáp án của đội trả lời trước đó.

+ Sau 5 phút, đội nào có nhiều đáp án đúng hơn, đội đó là đội chiến thắng.

Gợi ý: 
	- Sinh ra trong gia đình chủ đồn điền mía.
- Tốt nghiệp cử nhân Luật năm 1950.
- Ứng cử vào Quốc hội Cu-ba năm 1952.
- Lãnh đạo nhân dân Cu-ba lật đổ nền độc tài Ba-ti-xta (1959). 
- Lãnh đạo nhân dân Cu-ba xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. 
- Là vị lãnh tụ có biệt tài hùng biện. 
- Người dân gọi ông là “Phi-đen vô cùng yêu mến”.
- Trở thành “ngọn hải đăng” cho các phong trào tiến bộ tại Mỹ La-tinh và thế giới.
- Chuỗi hoạt động liên tục không mệt mỏi của Phi-đen Ca-xtơ-rô tại Việt Nam, ở tuyến lửa Quảng Bình - Vĩnh Linh - Quảng Trị.


- GV cho HS xem video về huyền thoại cách mạng Cu-ba Phi-đen Cát-xtơ-rô.

https://www.youtube.com/watch?v=YiCaotDEx84
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho Nhóm 2 và 3:
Khai thác Hình 12.4, thông tin mục 1b SGK tr.53, 54 và trả lời câu hỏi:

+ Nhóm 2: Trình bày tóm tắt diễn biến chính của cách mạng Cu-ba.
+ Nhóm 3: Đánh giá kết quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba (1961 – 1991).
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Hình 12.4. Máy cắt mía KTP 1 đầu tiên của Cu-ba được sản xuất năm 1977
- GV cung cấp thêm một số tư liệu (Đính kèm phía dưới Nhiệm vụ 2).
- GV mở rộng kiến thức, yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ và trả lời câu hỏi:Theo em, thành tựu nào đáng chú ý nhất? Tại sao?
- GV liên hệ, vận dụng cho HS xem video về tình hình Cu-ba hiện nay:

Video: Cu-ba khẳng định ý chí chống bao vây cấm vận.
https://www.youtube.com/watch?v=Nmkl-oKUuZI
Tư liệu 3: Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi Mỹ chấm dứt bao vây cấm vận chống Cu-ba (2023).
“... Thứ hai, giải pháp toàn cầu là thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế. Mỗi quốc gia cần đặt lợi ích của mình trong lợi ích tổng thể của cộng đồng quốc tế, cùng chung tay bảo vệ và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, với những sáng kiến và hành động đa phương mới, mạnh mẽ hơn vì lợi ích của tất cả các nước và mọi người dân. Chúng ta ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch của Tổng Thư kí Liên hợp quốc để thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững bảng những cam kết và hành động quyết liệt, cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Chúng ta hãy lấy đoàn kết thay cho chia rẽ, đối thoại thay cho đối đầu, hợp tác thay cho cô lập. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định sự đoàn kết với nhân dân các nước, trong đó có Cu-ba và kêu gọi Mỹ chấm dứt bao vây cấm vận chống Cu-ba”.
(Theo bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng 

Liên hợp quốc ngày 22/ 9/2023 

tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Oóc (Mỹ))

Video: Cu-ba bắt đầu mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài.
https://www.youtube.com/watch?v=OfWiUqKHSkY
Video: Quan hệ Việt Nam – Cu-ba đồng hành cùng phát triển.
https://www.youtube.com/watch?v=cMsVxZfOE7w
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS khai thác thông tin trong mục, tư liệu do GV cung cấp và trả lời câu hỏi. 

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện Nhóm 2 và 3 tóm tắt diễn biến chính của cách mạng Cu-ba và đánh giá kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội ở Cu-ba (1961 – 1991). 

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi mở rộng:

Thành tựu đáng chú ý nhất là giáo dục phát triển đạt mức cao nhất khu vực Mỹ La-tinh, vì: 
+ Thể hiện sự đầu tư, phát triển giáo dục. 
+ Từ một quốc gia có tỉ lệ số dân không biết đọc, biết viết cao, Cu-ba trở thành điểm sáng về giáo dục ở khu vực.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, ghi bảng:

	b. Cu-ba
- Diễn biến chính của cách mạng Cu-ba:
Thời gian 
Sự kiện
Tháng 3-1952

Chế độ độc tài quân sự của tướng Ba-ti-xta do Mỹ trợ giúp được thiết lập

Tháng 7-1953

Luật sư Phi-đen Cát-xtơ-rô lãnh đạo 135 thanh niên yêu nước tấn công pháo đài Môn-ca-đa nhưng thất bại.
Năm 1955

Phi-đen Cát-xtơ-rô bị trục xuất, phải chuyển sang Mê-hi-cô hoạt động. Tại đây, Phi-đen thành lập một tổ chức cách mạng lấy tên là Phong trào 26-7 để xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự

Tháng 11-1956

Phi-đen Cát-xtơ-rô cùng 81 chiến sĩ yêu nước trên tàu Gran-ma trở về Cu-ba, lập căn cứ địa và phát triển lực lượng.

Cuối năm 1958

Nghĩa quân tổng công kích xuống đồng bằng, giải phóng các đô thị và nhiều vùng ở nông thôn

Ngày 1-1-1959
Nghĩa quân tiến về Thủ đô La Ha-ba-na. Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ. Cách mạng giành thắng lợi, nước Cộng hoà Cu-ba được thành lập

- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba (1961 – 1991):
Từ năm 1961, Cu-ba tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.

-Về kinh tế: từ một nền nông nghiệp độc canh, nền công nghiệp đơn nhất (khai thác mỏ) với kĩ thuật lạc hậu, Cu-ba đã xây dựng được công nghiệp chế tạo máy móc, năng lượng; nền nông nghiệp đa canh từng bước cơ giới hoá.

- Về văn hóa-xã hội: đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Giáo dục phát triển đạt mức cao nhất khu vực Mỹ La-tinh. Mạng lưới chăm sóc y tế, số lượng bác sĩ,... phát triển vượt bậc…


GV kết luận

- Cu-ba là nước đi tiên phong  trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Mỹ La-tinh. Cách mạng Cu-ba nổ ra và giành  thắng lợi (1952 – 1959), nước Cộng hoà Cu-ba được thành lập. 
- Từ năm 1961, Cu-ba  tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh  vực chính trị, kinh tế, xã hội.
Tư liệu 2: Cu-ba
 2.1. Về cách mạng Cu-ba
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Những người lính cách mạng Cu-ba
trên xe tăng tiến vào thành phố
San-ta Cla-ra (1959)
	[image: image11.png]



Phi-đen Cát-xtơ-rô (người giơ
cao tay phải) và các đồng chí
tiến vào Ha-va-na, ngày 8/1/1959

	Một nữ sinh đã mô tả cảnh tượng Phi-đen Cát-xtơ-rô dẫn đoàn quân chiến thắng tiến vào Thủ đô Ha-va-na: “Ngoài đường phố, mọi ô tô đều treo cờ hiệu, mọi người ca hát, huýt sáo, những người lạ ôm chầm lấy nhau và tất cả đều hô vang: “Cu-ba tự do muôn năm”.
(Lịch sử thế giới: Hành trình của nhân loại (World History: The Human Journey), NXB Hâu, Rai-hát và Uyn-xtơn (Holt, Rinehart and Winston (HRW)), 2005, trang 922)
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Tổng Tư lệnh Phi-đen Cát-xtơ-rô tuyên bố chế độ độc tài đã bị lật đổ ở Cu-ba (1/1959)

	 2.2. Về kinh tế
     Từ nền kinh tế “nông nghiệp độc canh” (mía) và “công nghiệp đơn nhất" (khai thác mỏ), Cu-ba đã xây dựng được một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu ngành nghề hợp lí, đa dạng nhiều lĩnh vực. So với trước cách mạng, sản lượng công nghiệp mía đường của Cu-ba tăng 160 % (bình quân đạt 8 triệu tấn mỗi năm), điện lực tăng 7 lần, cơ khí luyện kim tăng 10 lần.
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Công ty sản xuất mía đường Phờ-lo ở Cu-ba (tranh vẽ)


2. Các nước Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991: [Dự kiến thời gian: 45 phút]
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS: Trình bày được nét chính về tình hình Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991

b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi:

- Trình bày những nét chính về tình hình Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991

- Trình bày những nét chính về tình hình Trung Quốc từ năm 1945 đến năm 1978

- Nêu nét chính của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc (1978-1991).

- Trình bày những nét chính về tình hình Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về khu vực Mỹ La tinh từ năm 1945 đến năm 1991.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm.

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:

- Nhóm 1: Trình bày những nét chính về tình hình Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991

- Nhóm 2: Trình bày những nét chính về tình hình Trung Quốc từ năm 1945 đến năm 1978

- Nhóm 3: Nêu nét chính của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc (1978-1991).

- Nhóm 4: Trình bày những nét chính về tình hình Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Nhóm 1: 
+ Đọc kĩ phần 2.a) Nhật Bản  (SGK trang 54).

+ Chỉ ra những nét chính về tình hình Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991 (về chính trị, kinh tế, khoa học – công nghệ).

- Nhóm 2: 

+ Đọc kĩ phần 2.b) Trung Quốc  (SGK trang 55,56).
+ Chỉ ra những nét chính về tình hình Trung Quốc từ năm 1945 đến năm 1991.
- Nhóm 3: 

+ Đọc kĩ phần 2.b) Trung Quốc  (SGK trang 56).
+ Chỉ ra những nét chính của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc (1978 – 1991). 
- Nhóm 4:
+ Đọc kĩ phần 2.c) Ấn Độ  (SGK trang 57).
+ Chỉ ra những nét chính về tình hình Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, ghi bảng:

	a. Nhật Bản (1945-1991)

- Chính trị: 

Giai đoạn 1945 - 1952: Nhật Bản bị quân đội Mỹ dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh chiếm đóng. Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) do Mỹ đứng đầu đã tiến hành cải cách, loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và thiết lập nền dân chủ tư sản đại nghị ở Nhật Bản. Nhật Bản hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ về chính trị và an ninh. Từ năm 1955 đến năm 1991, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) liên tục cầm quyền ở Nhật Bản và tiếp tục duy trì liên minh chặt chẽ với Mỹ, nhưng dần đa dạng hoá quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao vị thế quốc tế.

- Về kinh tế: 

Sau khi tiến hành cải cách (1945 - 1952), nền kinh tế Nhật Bản đã phục hồi và phát triển nhanh. Đến những năm 60, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng đạt mức “thần kì”, vượt qua các nước Tây Âu, vươn lên đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ và trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

- Về khoa học - công nghệ: 

Khoa học - công nghệ là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản. Cùng với việc khuyến khích các phát minh trong nước, Nhật Bản đẩy mạnh mua bằng sáng chế của nước ngoài, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực ứng dụng dân dụng.

b. Trung Quốc (1945-1991)

- Giai đoạn 1945 - 1952, 

Trung Quốc tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và xây dựng chế độ mới: Những năm 1946 - 1949, cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản diễn ra. Đến năm 1949, lực lượng Quốc dân đảng thất bại, ngày 1 - 10 - 1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Sau khi thành lập Nhà nước mới, Trung Quốc bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại tích cực, góp phần củng cố hoà bình, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

- Giai đoạn 1953 - 1978: 

Được sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội với kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 - 1957) và đã hoàn thành kế hoạch này, góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước. Từ năm 1958, Trung Quốc đã đề ra và thực hiện các đường lối không phù hợp, dẫn đến tình trạng kinh tế khủng hoảng, chính trị bất ổn và xã hội rối loạn. Trung Quốc tiếp tục ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, nhưng xảy ra xung đột biên giới với Ấn Độ (1962), với Liên Xô (1969), trong khi hoà dịu quan hệ với Mỹ.

- Giai đoạn 1978 - 1991: 

Trung Quốc tiến hành cải cách, mở cửa. Tháng 12 - 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đề ra đường lối mới, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách, mở cửa nhằm hiện đại hoá, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh. Đến năm 1991, Trung Quốc đẩy lùi được cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội và đạt được những thành tựu bước đầu, nhất là về kinh tế.
c. Ấn Độ (1945-1991)

- Quá trình đấu tranh giành độc lập:
+ Từ năm 1945, cuộc tranh chống thực dân của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại bùng phát mạnh mẽ. 
+ Trước tình hình đó, thực dân Anh buộc phải bộ, trao quyền tự rị cho Ấn Độ theo Kế hoạch Mao-bát-tơn (1947). Ấn Độ được chia thành hai quốc trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của người theo Hin-đu giáo và Pa-ki-xtan của  người Hồi giáo. 
+ Không thoả mãn quy chế tự trị, từ năm 1947 đến năm 1950, nhân Ấn Độ tiếp tục cuộc đấu tranh để giành độc lập hoàn toàn. 
+ Ngày 26-1-1950, Ấn Độ bố độc lập và thành lập nước cộng hoà.
* Ý nghĩa: Sự ra đời của nước Cộng hoà Ấn Độ là sự kiện trọng đại, mở ra thời kì độc lập của nhân dân Ấn Độ và có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

- Quá trình phát triển đất nước:  Từ năm 1950 đến năm 1991, Ấn Độ bước vào thời kì xây dựng đất nước và đạt được thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, khoa học-công nghệ. 
+ Thể chế cộng hoà liên bang của Ấn Độ được củng cố, nền dân chủ dược hoàn thiện, địa vị quốc tế được xác lập với đường lối trung lập.
+ Ấn Độ đã xây dựng được nền kinh tế độc lập với cơ cấu hợp lí hơn. 
* Công nghiệp nặng tương đối phát triển; Đến những năm 80, Ấn Độ đứng hàng thứ 10 trong các nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới. 
* Trong nông nghiệp, nhờ tiến hành cuộc “Cách mạng xanh”, Ấn Độ không chỉ tự túc được lương thực mà còn xuất khẩu. 
+ Khoa học-công nghệ của Ấn Độ cũng có những bước tiến nhanh chóng: chế tạo thành công bom nguyên tử (1974), phóng vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất (1975),...


3. Các nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991: [Dự kiến thời gian: 35 phút]
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS: Trình bày được nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991

b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi:

- Trình bày cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á từ năm 1945.

- Trình bày cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á từ năm 1945.

- Khai thác tư liệu 2 và thông tin trong mục, hãy trình bày bối cảnh, sự thành lập và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ năm 1967 đến năm 1991. 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về khu vực Mỹ La tinh từ năm 1945 đến năm 1991.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS cả lớp thành 3 nhóm.

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:

- Nhóm 1: Trình bày cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á từ năm 1945.

- Nhóm 2: Trình bày cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á từ năm 1945.

- Nhóm 3: Khai thác tư liệu 2 và thông tin trong mục, hãy trình bày bối cảnh, sự thành lập và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ năm 1967 đến năm 1991. 
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Nhóm 1: 

+ Đọc kĩ phần 3.a) Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc (SGK trang 57,58).
+ Chỉ ra cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á từ năm 1945.
- Nhóm 2: 

+ Đọc kĩ phần 3.b) Công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước sau khi giành độc lập (SGK trang 58,59).
+ Chỉ ra những nét chính về quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á từ sau khi giành được độc lập đến năm 1991.
- Nhóm 3: 
+ Đọc kĩ tư liệu 2 và thông tin trong mục  kết hợp phần 3.c) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á  (SGK trang 59,60).
+ Chỉ ra bối cảnh, sự thành lập và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ năm 1967 đến năm 1991.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, ghi bảng:

	a. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á từ năm 1945.

- Chớp thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân nhiều nước Đông Nam Á nổi dậy và đã giành được độc lập như: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam (đều trong tháng 8-1945), Lào (10-1945). 
- Khi các nước thực dân quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á, nhân dân các nước trong khu vực lại phải tiếp tục đấu tranh chống xâm lược và giành được thắng lợi vào những thời điểm khác nhau.
b. Quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á từ sau khi giành được độc lập đến năm 1991

- Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po:

+ Những năm 50, 60 của thế kỉ XX: thực hiện công nghiệp hoá hướng nội, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của đất nước, sản phẩm quốc dân tăng, nhưng còn những bất cập: thiếu vốn, nguyên liệu, kĩ thuật

+ Những năm 70, 80 của thế kỉ XX: thực hiện công nghiệp hoá hướng ngoại, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp hướng vào xuất khẩu, tạo ra biến đổi to lớn về kinh tế – xã hội

- Việt Nam, Lào:

+ 1945 – 1975: Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954), tiếp tục kháng chiến chống Mỹ và giải phóng hoàn toàn (1975)

+ 1975 – 1986: xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, ổn định về chính trị, song còn nghèo nàn, kém phát triển về kinh tế

+ 1986 – 1991: tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế – xã hội đạt được những thành tựu bước đầu

- Cam-pu-chia:

+ 1953 – 1970:  Thành lập Chính phủ, thi hành chính sách hoà bình, trung lập

+ 1970 – 1975: Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ

+ 1975 – 1979: Rơi vào thảm họa diệt chủng dưới sự thống trị của tập đoàn Pôn Pốt.

+ 1979 – 1991:

    Năm 1979: các lực lượng cách mạng Cam-pu-chia được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đã lật đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt.

    1991: Kí kết Hiệp định Hòa bình về Cam-pu-chia, tạo điều kiện cho quá trình khôi phục và phát triển đất nước

- Bru-nây: từ 1948 – 1988: chuyển từ nền kinh tế hoàn toàn dựa vào nguồn dầu mỏ và khí tự nhiên sang nền kinh tế đa dạng hoá, phát triển công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu

- Miến điện: 

+ 1948 – 1988: thực hiện chính sách tự lực, hướng nội dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự độc tài, lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội

+ 1988 – 1991: khôi phục trật tự xã hội, cải cách, mở cửa nền kinh tế và đã đạt được thành tựu bước đầu

c. Bối cảnh, sự thành lập và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ năm 1967 đến năm 1991

- Bối cảnh: chiến tranh lạnh căng thẳng, hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do hai siêu cường Mỹ và Liên Xô đứng đầu đang chạy đua vũ trang tranh giành ảnh hưởng; khu vực Đông Nam Á cũng trở thành vũ đài đấu tranh giữa hai hệ thống chính trị thế giới.
- Sự thành lập: Ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước là: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
- Quá trình phát triển:
+ 8/1967: Thành lập ASEAN 
+ 2/1976: Tuyên bố Ba-li về sự hoà hợp ASEAN
+ 1984: Bru-nây gia nhập ASEAN
+ 7/1991: Tuyên bố Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN về vấn đề Cam-pu-chia


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP: [Dự kiến thời gian: 5 phút]
a. Mục tiêu: HS biết hệ thống lại kiến thức đã được tìm hiểu trong bài học để hoàn thành bảng theo gợi ý trong SGK.
b. Nội dung: Luyện tập SGK
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

- Nhiệm vụ 1

	Khu vực Mỹ La-tinh
	Cu-ba

	- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân mĩ bùng nổ và phát triển mạnh. → Kết quả là chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ; chính quyền dân chủ được thành lập, tiến hành các chính sách cải cách tiến bộ.

- Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, các nước Mỹ La-tinh bắt tay vào xây dựng đất nước và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
	- Cu-ba là nước đi tiên phong trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Mỹ La-tinh. 

- Năm 1959, cách mạng Cu-ba thành công, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ, nước Cộng hoà Cu-ba ra đời.

- Từ năm 1961, Cu-ba tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.


- Nhiệm vụ 2: 

	
	Tình hình phát triển

	Chính trị
	- 1945 - 1952,  Nhật Bản bị quân đội Mỹ dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh chiếm đóng. Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) đã tiến hành nhiều cải cách.

- 1955 - 1991, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) liên tục cầm quyền ở Nhật Bản. 

- Mặc dù vẫn tiếp tục duy trì liên minh chặt chẽ với Mỹ, nhưng Nhật Bản dần đa dạng hoá quan hệ đối ngoại.

	Kinh tế
	- Sau thời gian tiến hành cải cách (1945-1952), nền kinh tế Nhật Bản đã được khôi phục và phát triển nhanh.

- Những năm 60, nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng "thần kì".

- Đến đầu những năm 70, Nhật Bản đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới. 

	Khoa học – công nghệ
	- Nhật Bản coi khoa học-công nghệ là đòn bẩy để phát triển kinh tế-xã hội. 

- Bên cạnh việc khuyến khích các phát minh trong nước, Nhật Bản đẩy mạnh việc mua bằng sáng chế của nước ngoài, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực ứng dụng dân dụng.


d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập
- Nhiệm vụ 1: GV giao cho cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà: 

Lập và hoàn thành bảng về những nét chính của các nước Mỹ La-tinh và Cu-ba từ năm 1945 đến năm 1991.

	Khu vực Mỹ La-tinh
	Cu-ba

	
	


- Nhiệm vụ 2: GV yêu cầu HS thực hiện ở nhà theo yêu cầu: 

Lập bảng tóm tắt về tình hình chính trị, kinh tế và khoa học - công nghệ của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991.

	
	Tình hình phát triển

	Chính trị
	

	Kinh tế
	

	Khoa học – công nghệ
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ 1: 

+ Đọc kĩ phần 1. Khu vực Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.

+ Chỉ ra những nét chính của các nước Mỹ La-tinh và Cu-ba từ năm 1945 đến năm 1991.

- Nhiệm vụ 2: 

+ Đọc kĩ Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991.

+ Chỉ ra tình hình chính trị, kinh tế và khoa học - công nghệ của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

HS trình bày bảng đã hoàn thành ngay tại lớp vào tiết học sau. Các bạn HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu có).

Thành viên của hai đội hoặc nhóm lần lượt lên dán các thẻ thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

3. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: [Dự kiến thời gian: 5 phút]
a. Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các nhiệm vụ trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.

b. Nội dung
-Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, internet, hãy viết bài giới thiệu về một sự kiện tiêu biểu trong cuộc đấu tranh giành độc lập hoặc thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ở các nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991 mà em có ấn tượng nhất.

-Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, internet và chia sẻ với bạn về ảnh hưởng của cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài và công cuộc xày dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba đối với khu vực Mỹ La-tinh.

c. Sản phẩm: Học sinh hoàn thành ở nhà
- Nhiệm vụ 1: 

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những dấu mốc lịch sử quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của đất nước. Sau thế chiến II, Việt Nam tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực dân Pháp đã trở lại Đông Dương với tham vọng tái chiếm thuộc địa. Từ cuối năm 1946, cuộc kháng chiến chống Pháp chính thức bùng nổ và kéo dài gần một thập kỷ. Trong bối cảnh đó, trận Điện Biên Phủ diễn ra và trở thành trận quyết định trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1954 tại thung lũng Điện Biên Phủ, thuộc miền Tây Bắc Việt Nam. Dưới sự chỉ huy tài ba của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân đội Việt Nam đã tiến hành một cuộc chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn hậu cần. Trận Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 1954 với các đợt tấn công mạnh mẽ vào các cứ điểm của Pháp. Quân đội Việt Nam đã sử dụng chiến thuật công kiên, đánh thẳng vào các cứ điểm quan trọng của địch. Sau gần hai tháng giao tranh ác liệt, đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội Việt Nam đã chiếm được cứ điểm cuối cùng, buộc tướng De Castries và toàn bộ binh lính Pháp phải đầu hàng. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp tại Đông Dương. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết, chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Theo hiệp định, Việt Nam tạm thời bị chia cắt tại vĩ tuyến 17, miền Bắc do chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lãnh đạo và miền Nam dưới sự kiểm soát của Quốc gia Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một sự kiện lịch sử quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Nó thể hiện sự kết hợp giữa chiến lược quân sự xuất sắc và tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam. Điện Biên Phủ mãi mãi là một biểu tượng của chiến thắng, của lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn là bài học quý báu về sự kiên định và ý chí không khuất phục trước mọi thử thách.

- Nhiệm vụ 2: 

- Ảnh hưởng của cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài bằng đấu tranh vũ trang và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba đối với khu vực Mỹ La-tinh:

+ Là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc: Cuộc cách mạng Cuba đã trở thành một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các phong trào giải phóng dân tộc và chống lại các chế độ độc tài ở Mỹ Latinh. Nhiều phong trào cách mạng và du kích đã học hỏi chiến thuật và tinh thần của cuộc cách mạng Cuba ( Phong trào Sandinista ở Nicaragua, Phong trào du kích ở Bolivia, Colombia, và nhiều quốc gia khác,…)

+ Tác động đến chính sách của Hoa Kỳ: Cuộc cách mạng Cuba và sự thành lập một chính phủ xã hội chủ nghĩa gần ngay sát Hoa Kỳ đã làm thay đổi đáng kể chính sách của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh.

+ Hỗ trợ các phong trào cách mạng:  Cuba dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro đã tích cực hỗ trợ các phong trào cách mạng và du kích ở Mỹ Latinh. Cuba đã cung cấp viện trợ quân sự, đào tạo và hỗ trợ tài chính cho các nhóm cách mạng ở các quốc gia như Nicaragua, El Salvador, và nhiều nước khác.

+ Lan tỏa ý tưởng và tư tưởng cách mạng

+ Thay đổi động lực chính trị và xã hội : Nhiều chính phủ đã phải đối mặt với áp lực phải cải cách để ngăn chặn các cuộc cách mạng tương tự, đồng thời, nó cũng làm tăng cường sự đàn áp đối với các phong trào cách mạng ở nhiều quốc gia.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS về nhà 
-Nhiệm vụ 1: 

Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, internet, hãy viết bài giới thiệu về một sự kiện tiêu biểu trong cuộc đấu tranh giành độc lập hoặc thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ở các nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991 mà em có ấn tượng nhất.

-Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, internet và chia sẻ với bạn về ảnh hưởng của cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài và công cuộc xày dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba đối với khu vực Mỹ La-tinh.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
Nhiệm vụ 1: 

+ Tham khảo thông tin từ sách, báo và internet về một sự kiện tiêu biểu trong cuộc đấu tranh giành độc lập hoặc thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ở một nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991 ( Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam(1954), Phong trào chống chế độ độc tài Marcos của Philippines(1986),…) .

+ Giới thiệu về sự kiện mà em ấn tượng nhất.

Nhiệm vụ 2: 

+ Tham khảo thông tin qua sách, báo, internet về cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài bằng đấu tranh vũ trang và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba đối với khu vực Mỹ La-tinh.
+ Chỉ ra ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó ở Cu-ba đối với khu vực Mỹ La-tinh.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm vào đầu tiết học sau hoặc thu lại sản phẩm để chấm điểm ĐGTX.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét việc hoàn thành nhiệm vụ của HS và đánh giá sản phẩm 

* Hướng dẫn về nhà: 
Xem lại các bài đã học chương 3 tuần sau ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ I
Gợi ý các nội dung ôn tập sau:
- Nhận biết được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả của Chiến tranh lạnh. 

- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

- Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. 

- Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

- Mô tả được đôi nét về các nước Mỹ Latinh từ năm 1945 đến năm 1991.

- Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cuba và đánh giá được kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba.
- Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.

- Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
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